
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

Ảnh mầu 

4x6 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên    ;  Giảng viên thỉnh giảng   

Ngành: Luyện kim;              Chuyên ngành: Khoa học vật liệu (Materials science) 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN  

1. Họ và tên người đăng ký: ĐOÀN ĐÌNH PHƯƠNG 

2. Ngày tháng năm sinh: 17/8/1962; Nam      Nữ    ;  Quốc tịch: Việt Nam 

                                         Dân tộc: Kinh;      Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:    

4. Quê quán: xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  K3C, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện):  

Đoàn Đình Phương 

Viện Khoa học vật liệu 

Số 18 đường Hoàng Quốc Việt 

Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại di động: 0913530185 

E-mail: phuongdd@ims.vast.ac.vn; phuongdoandinh@gmail.com  

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

− Từ 8/1986 đến 3/1987: Thực tập sau khi tốt nghiệp đại học tại Khoa Luyện kim, Đại học 

Kỹ thuật Kosice, Tiệp Khắc (cũ) 

− Từ 5/1987 đến 12/1988: Là cán bộ hợp đồng tại Viện Nghiên cứu vật liệu – Viện Khoa 

học Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) 

− Từ 01/1989 đến 5/1993: Là trợ lý nghiên cứu, sau là nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu 

vật liệu – Viện Khoa học Việt Nam 

− Từ 6/1993 đến nay: Là cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý tại Viện Khoa học vật liệu 

(KHVL) – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Trong đó: 

 x 
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        + 12/2004 -12/2008: Phân Viện trưởng Phân viện Vật liệu kim loại 

+ 3/2005 - 11/2017: Trưởng phòng Vật liệu kim loại tiên tiến 

+ 5/2008 - 10/2017: Phó Viện trưởng Viện Khoa học vật liệu 

+ 11/2017-11/2023: Viện trưởng Viện Khoa học vật liệu 

+ 4/2024 đến nay: Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Viện Khoa học vật liệu  

+  6/2019 đến nay: Kiêm nhiệm Trưởng Khoa Khoa Khoa học vật liệu và Năng lượng 

– Học viện Khoa học và Công nghệ thuộc Viện Hàn lâm KH&CN VN 

− Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện KHVL, Trưởng Khoa tại Học viện 

Khoa học và Công nghệ; Phó Chủ tịch Hội Vật lý Việt Nam – Chủ tịch Hội Khoa học vật 

liệu; Chức vụ cao nhất đã qua: Viện trưởng – Bí thư Đảng uỷ Viện KHVL. 

− Cơ quan công tác hiện nay: Viện Khoa học vật liệu – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 

− Địa chỉ cơ quan: số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

− Điện thoại cơ quan: (024) 37564129 

− Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

8. Đã nghỉ hưu: Chưa nghỉ hưu   

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 21 tháng 8 năm 1986; số văn bằng: 27/1986; ngành: Luyện kim, 

chuyên ngành: Công nghệ đúc; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Kỹ 

thuật Kosice, Cộng hòa XHCN Tiệp Khắc (cũ), nay là Cộng hòa Slovakia 

- Được cấp bằng ThS: Không (học thẳng lên Tiến sĩ do tốt nghiệp đại học loại giỏi) 

- Được cấp bằng TS ngày 8 tháng 10 năm 2008; số văn bằng: 05739; ngành: Kỹ thuật; 

chuyên ngành: Công nghệ vật liệu vô cơ (Luyện kim); Nơi cấp bằng TS (trường, nước): 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (Đại học Bách Khoa Hà Nội)    

- Được cấp bằng TSKH: Không 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày 15 tháng 11 năm 2016; ngành: 

Luyện kim tại Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm KH&CN VN 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư tại HĐGS cơ sở: Học viện Khoa học và 

Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Hội đồng liên ngành 

Vật lý - Luyện kim - Công nghệ thông tin) 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Luyện kim 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Nanocomposite, composite kim loại, 

- Kim loại và hợp kim chức năng, 

- Lớp phủ vô cơ, 

- Vật liệu nano và các vật liệu khác liên quan. 



14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn 05 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, trong đó hướng dẫn 

chính 3 nghiên cứu sinh; 

- Chủ trì xây dựng và được đưa vào áp dụng 01 Chương trình đào tạo tiến sĩ năm 2022 

ngành Kim loại học tại Học viện Khoa học và Công nghệ; 

- Là tác giả 01 sách chuyên khảo do Nhà xuất bản uy tín xuất bản, sách được công nhận 

là sách phục vụ đào tạo, nghiên cứu tại Học viện Khoa học và Công nghệ; 

- Đã chủ trì (chủ nhiệm đề tài) thực hiện thành công 01 đề tài cấp Nhà nước, 08 đề tài cấp 

bộ. Trong đó, đã chủ trì thực hiện thành công 03 đề tài cấp bộ sau khi được bổ nhiệm 

chức danh Phó Giáo sư; 

- Đã công bố 110 bài báo khoa học, trong đó có 53 bài báo khoa học được đăng trên tạp 

chí quốc tế có uy tín; 

- Đã được cấp 10 bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích, trong đó có 02 sáng chế 

nước ngoài; 

- Là tác giả chính của 14 bài báo quốc tế uy tín và 02 sáng chế sau khi được bổ nhiệm Phó 

Giáo sư. 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

- Giải thưởng Khoa học Trần Đại Nghĩa năm 2019 về khoa học và công nghệ, 

- 02 lần được tặng bằng khen cấp bộ, 

- Kỷ niệm chương của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus. 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn 

hiệu lực của quyết định): Không 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: Đạt tiêu chuẩn nhà giáo 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo:  13 năm  

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn 

nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS): 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa 

luận tốt 

nghiệp 

ĐH đã 

HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên lớp 
Tổng số giờ chuẩn 

gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn 

gd quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức(*) 
Chính Phụ ĐH SĐH 

03 năm học cuối liên tục sau khi được công nhận PGS 

1 2022-2023  1    80 80/96,6/135 

2 2023-2024  1    120 120/136,6/135 

3 2024-2025 1 2    90 90/167,6/135 

(*)   Số giờ chuẩn định mức của giảng viên thỉnh giảng tính là 50% của 270 giờ.  

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Slovakia, tiếng Anh 



a) Được đào tạo ở nước ngoài: 

- Học ĐH    ; Tại nước: Slovakia (thuộc Tiệp Khắc cũ); Từ năm 1981 đến năm 1986 

- Bảo vệ luận văn ThS                   hoặc luận án TS  hoặc TSKH ; tại nước: ………. năm…… 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ……. số bằng: …….; năm cấp:… 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

d) Đối tượng khác   ; Diễn giải:  

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Thông thạo 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 
Họ tên NCS* hoặc 

HVCH/CK2/BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở đào tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng NCS 

HVC

H/CK

2/BSN

T* 

Chính Phụ 

1 Phạm Văn Trình X   X 2011-2015 

Viện Khoa học 

vật liệu/Học 

viện KH&CN** 

15/11/2016 

Số bằng: 

0027 

2 Vũ Thị Mai X   X 2012-2016 

Viện Công nghệ 

Môi trường/Học 

viện KH&CN** 

09/7/2018 

Số bằng: 

GUST/TS 165 

3 Lương Văn Đương X  X  2013-2017 

Viện Khoa học 

vật liệu/Học 

viện KH&CN** 

 03/01/2020 

Số bằng: 

GUST/TS 273 

4 Trịnh Minh Hoàn X  X  2017-2022 
Học viện 

KH&CN 

30/6/2023 

Số bằng: 

GUST/TS 563 

5 Nguyễn Minh Tuấn X  X  2015-2023 
Học viện 

KH&CN 

08/11/2024 

Số bằng: 

GUST/TS/700 

Ghi chú:  *) Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 

                **) Từ năm 2015 công tác đào tạo tiến sĩ chuyển từ các Viện chuyên ngành thuộc Viện 

Hàn lâm KH&CN Việt Nam sang Học viện Khoa học và Công nghệ thuộc Viện Hàn 

lâm KH&CN Việt Nam. 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất 

bản và 

năm xuất 

bản 

Số tác 

giả 
Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … 

đến trang) 

Xác nhận của cơ sở 

GDĐH (số văn bản 

xác nhận sử dụng 

sách) 

I Trước khi được công nhận PGS 

1        

X 

X 

   

 

 

 



II Sau khi được công nhận PGS 

1 

Các phương 

pháp luyện kim 

bột tiên tiến và 

ứng dụng chế 

tạo 

nanocomposite, 

composite kim 

loại 

Chuyên 

khảo 

Nhà xuất 

bản Khoa 

học tự 

nhiên và 

Công nghệ, 

2024, 

ISBN: 978-

604-357-

266-7 

01 
Viết một 

mình  
 

Quyết định số 649/QĐ-

HVKHCN ngày 

31/5/2024 về việc công 

nhận sách phục vụ đào 

tạo, nghiên cứu tại Học 

viện KH&CN  

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản 

và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên 

sau PGS: 01 sách chuyên khảo  

Lưu ý: 

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu, 

ISBN (nếu có)). 

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn. 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ (CT, 

ĐT...) 

CN/PCN/TK Mã số và cấp quản lý 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

I Trước khi được công nhận PGS 

1 

ĐT: Nghiên cứu chế tạo 

vật liệu ma sát thiêu kết 

và ứng dụng làm guốc 

phanh cho ngành đường 

sắt 

Chủ nhiệm 
Cấp bộ: Viện Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam 

2006-

2007 

QĐ nghiệm thu 

ngày 14/01/2009 

Xuất sắc 

2 

ĐT: Nghiên cứu công 

nghệ chế tạo vật liệu ma 

sát thiêu kết tổ hợp kim 

loại – gốm để sử dụng 

làm guốc phanh tàu hỏa 

Chủ nhiệm 
Cấp bộ: Viện Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam 

2010-

2012 

QĐ nghiệm thu 

ngày 12/9/2013 

Khá 

3 

ĐT:  Gia công chế tạo 

composite nền kim loại 

gia cường bằng ống 

nano cacbon theo 

phương pháp biến dạng 

dẻo mãnh liệt và nghiên 

cứu đặc trưng tính chất 

vật liệu 

Chủ nhiệm 

Cấp bộ: Đề tài hợp tác 

quốc tế cấp Viện Hàn 

lâm KH&CN VN; Mã 

số:  VAST.HTQT. 

Nga.03/2012-2013 

2012-

2013 

QĐ nghiệm thu 

ngày 11/5/2016 

Xuất sắc 

4 

ĐT:  Nghiên cứu công 

nghệ chế tạo hợp kim 

cứng hệ WC-Co kích 

thước hạt mịn và siêu 

mịn kết khối bằng kỹ 

thuật ép nóng đẳng tĩnh 

Chủ nhiệm 
Cấp Nhà nước: Mã số: 

KC.02.08/11-15 

5/2013 – 

9/2015 

QĐ nghiệm thu 

ngày 25/4/2016 

Khá 



5 

Hợp phần Dự án (tương 

đương đề tài cấp Viện 

Hàn lâm): Nghiên cứu 

công nghệ chế tạo một  

chủng loại hợp kim 

vônfram ứng dụng làm 

lõi đạn xuyên động năng 

trong quân sự 

Chủ nhiệm 

Cấp bộ: Viện Hàn lâm 

KH&CN VN; Mã số: 

VAST.TĐ.AN-

QP.02/14-16   

2014-

2016 

QĐ nghiệm thu 

ngày 16/12/2016 

Xuất sắc 

6 

ĐT: Nghiên cứu chế tạo 

vật liệu titan xốp phủ 

màng tương thích sinh 

học ứng dụng trong 

ngành phẫu thuật chỉnh 

hình 

Chủ nhiệm 

Cấp bộ: Viện Hàn lâm 

KH&CN VN; Mã số: 

VAST03.02/14-15 

2014-

2015 

QĐ nghiệm thu 

ngày 25/11/2016 

Khá 

II Sau khi được công nhận PGS 

7 

ĐT: Phát triển công 

nghệ chế tạo implant 

ứng dụng trong chấn 

thương chỉnh hình bằng 

kỹ thuật ép nóng đẳng 

tĩnh bột hợp kim titan 

Chủ nhiệm 

Cấp bộ: Đề tài hợp tác 

quốc tế cấp Viện Hàn 

lâm KH&CN VN 

 

2017-

2018 

QĐ nghiệm thu 

ngày30/3/2020 

8 

Hợp phần Dự án (tương 

đương đề tài cấp Viện 

Hàn lâm): Nghiên cứu 

công nghệ chế tạo lõi 

xuyên động năng cho 

đạn pháo 100 mm dùng 

trên xe tăng T-54/55 

Chủ nhiệm 

Cấp bộ: Viện Hàn lâm 

KH&CN VN; Mã 

số:VAST.TĐ.QP.02/17-

19   

2017-

2019 

QĐ nghiệm thu 

ngày 31/12/2020 

Xuất sắt 

9 

ĐT: Nghiên cứu phát 

triển hợp kim entropy 

cao dùng để tích trữ 

hydro. 

Chủ nhiệm 

Cấp bộ: Đề tài hợp tác 

quốc tế cấp Viện Hàn 

lâm KH&CN VN; Mã 

số:  QTSK01.02/20-21 

2020-

2021 

QĐ nghiệm thu 

ngày 24/10/2023 

Xuất sắt 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa 
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 Tạp chí quốc gia 

88 

Ảnh hưởng của quá trình 

nghiền bi kết hợp phân tán 

bằng siêu âm đến cấu trúc 

và tính chất của hợp kim 

cứng WC-14Co 

7  

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ kim loại 

ISSN: 1859-4344 

  
Số 72 

Tr: 28-35 
2017 

89 

Cấu trúc và các tính chất 

của vật liệu đồng xốp chế 

tạo bằng phương pháp 

luyện kim bột sử dụng chất 

chiếm chỗ NaCl 

6  

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ kim loại 

ISSN: 1859-4344 

  
Số 94 

Tr: 2-7 
2021 

90 

Cấu trúc và tính chất của 

vật liệu từ mềm FeSi6,5 kết 

khối bằng kỹ thuật thiêu 

kết dòng xung plasma 

5  

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ kim loại 

ISSN: 1859-4344 

  
Số 96 

Tr: 2-8 
2021 

91 

Ảnh hưởng của hàm lượng 

nhôm (Al) đến tính chất 

của hợp kim entropy cao 

AlxNbCrMoV kết khối 

bằng kỹ thuật ép nóng đẳng 

tĩnh 

5  

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ kim loại 

ISSN: 1859-4344 

  
Số 101 

Tr: 2-8 
2022 

92 

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

công suất phún xạ đến tính 

chất của màng TiN chế tạo 

bằng phương pháp phún xạ 

magnetron 

7  

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ kim loại 

ISSN: 1859-4344 

  
Số 105 

Tr: 2-9 
2022 

93 

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

một số phương pháp chế 

tạo phễu lót đến chiều sâu 

xuyên thép của lượng nổ 

lõm 

6 

Tác 

giả 

chính 

(2) 

Tạp chí nghiên cứu 

Khoa học Công nghệ 

Quân sự 

ISSN: 1859-1043 

  
Số.85, Trang 

142 – 151 
2023 

https://doi.org/


94 

Nghiên cứu cấu trúc và độ 

cứng của compozit 

CNT/Ti6Al4V kết khối 

bằng kỹ thuật thiêu kết 

chân không 

4 

Tác 

giả 

chính 

(1) 

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ kim loại 

ISSN: 1859-4344 

  
Số 110; 

Trang 2-7 
2023 

95 

Chế tạo vật liệu graphen ít 

lớp từ graphit bằng phương 

pháp siêu âm mật độ công 

suất lớn 

9  

Tạp chí Khoa học Đại 

học Huế: Kỹ thuật và 

Công nghệ 

p-ISSN: 2588-1175 

e-ISSN: 2615-9732 

  

Tập 132, Số 

2A, 

Trang: 23–33 

2024 

96 

Nghiên cứu chế tạo vật liệu 

graphene từ graphite bằng 

thiết bị siêu âm mật độ 

công suất lớn liên hoàn  

12  

Tạp chí Khoa học Đại 

học Cần Thơ 

(CTU Journal of 

Science)  

ISSN: 1859-2333 

e-ISSN: 2815-5599 

  

Tập 61, số 

1A 

Tr: 23-28 

2025 

 Tuyển tập hội nghị quốc tế, quốc gia 

97 

Synthesis of the TiAlVN 

coating deposited by 

magnetron sputtering using 

a single target, 

6 

Tác 

giả 

chính 

(2) 

Tuyển tập các báo 

cao Hội nghị vật lý 

chất rắn và khoa học 

vật liệu toàn quốc lần 

thứ X 

NXB Bách Khoa Hà 

Nội 10/2017 

ISBN: 978-604-95-

0326-9 

  
Quyển 2 

Tr: 863-867 
2017 

98 

Ảnh hưởng của nhiệt độ và 

thời gian thiêu kết đến tính 

chất của vật liệu Ti xốp chế 

tạo bằng phương pháp 

luyện kim bột 

5  

Tuyển tập các báo 

cao Hội nghị vật lý 

chất rắn và khoa học 

vật liệu toàn quốc lần 

thứ X  

NXB Bách Khoa Hà 

Nội 10/2017 

ISBN: 978-604-95-

0326-9 

  
Quyển 2 

Tr:889 – 892  
2017 

99 

Effect of TiAl target power 

on microstructure and 

mechanical behavior of 

sputtered TiAlCrN coatings 

5  

Proceedings of the 

10th International 

Workshop on 

Advanced Materials 

Science and 

Nanotechnology, 

August 2021 

Publishing House for 

Science and 

Technology 

ISBN:978-604-9988-

25-7.  

  
Trang: 306-

311 
2021 



100 

Electrodeposition and 

properties of 

Zn/Ni/graphene composite 

coatings 

7  

Proceedings of the 

10th International 

Workshop on 

Advanced Materials 

Science and 

Nanotechnology, 

August 2021 

Publishing House for 

Science and 

Technology 

ISBN:978-604-9988-

25-7.  

  
Trang: 284-

288 
2021 

101 

Fabrication of graphene 

from graphite by high 

energy ultrasound method, 

12  

Proceedings of the 

10th International 

Workshop on 

Advanced Materials 

Science and 

Nanotechnology, 

August 2021 

Publishing House for 

Science and 

Technology 

ISBN:978-604-9988-

25-7.  

  
Trang: 279-

283 
2021 
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mật độ công suất lớn và 

ứng dụng làm thành phần 

gia cường cho lớp mạ điện 
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9  

Tuyển tập các báo 

cáo Hội nghị Vật lý 

Chất rắn và Khoa học 

Vật liệu Toàn quốc – 

SPMS 2021 

Nhà xuất bản Bách 

Khoa Hà Nội 

ISBN: 978-604-316-

838-9 

  

Quyển 2 

Trang: 966-
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2022 
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Ảnh hưởng của hình dạng 

và kích thước bột đồng 

nguyên liệu đến cấu trúc và 

độ xốp của vật liệu đồng 

xốp 

4  
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cáo Hội nghị Vật lý 
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Vật liệu Toàn quốc – 

SPMS 2021 
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Khoa Hà Nội 
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Quyển 2 

Trang: 970-
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2022 
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Effect of sintering time on 

the structure, experimental 

and calculated porosity of 

porous copper samples 
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sintering technique 

5  

The 5th International 

Conference on 

Advanced Materials 

and Nanotechnology 

Bach Khoa 

Publishing house, 
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134 
2022 
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ISBN:978-604-471-
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Proceedings of the 

11th International 

Workshop on 

Advanced Materials 

Science and 

Nanotechnology, 
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Publishing House for 

Science and 

Technology 

ISBN:978-604-357-
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Microstructure and 

magnetic properties of 
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9  

Proceedings of the 

11th International 

Workshop on 

Advanced Materials 
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Nanotechnology, 

September-2024 

Publishing House for 

Science and 

Technology 

ISBN:978-604-357-
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9  

Proceedings of the 
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Nanotechnology, 
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Publishing  House for 

Science and 

Technology 

ISBN:978-604-357-

309-1 

110 

Effect of milling time on 

the phase and 

microstructure evolution of 
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Proceedings of the 

11th International 
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Nanotechnology, 
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Technology 
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Trang 326-

328 
2024 

- Trong đó: Số lượng bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín mà ƯV 

là tác giả chính sau PGS (chỉ tính các bài có 2 tác giả chính gồm tác giả đầu và  tác giả liên 

hệ): 14 bài gồm [49], [50], [51], [58], [61], [66], [71], [73], [74], [75], [80], [81], [82], [87]. 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc 

ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng chế, giải 

pháp hữu ích 

Tên cơ quan 

cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 

Số tác 

giả 

1 

GPHI: Phương pháp nấu luyện gang 

trắng chịu mài mòn chứa hàm lượng 

crôm cao trong lò cảm ứng 

Cục Sở hữu trí 

tuệ - Bộ 

KH&CN VN 

04/12/2007 

Số 668 
Tác giả chính 03 

2 

Sáng chế: Quy trình chế tạo vật liệu 

In/CNTs nanocomposite và kết cấu 

tản nhiệt sử dụng In/CNTs 

nanocomposite cho các linh kiện 

điện tử công suất cao 

Cục Sở hữu trí 

tuệ - Bộ 

KH&CN VN 

21/4/2014 

Số 12663 
Đồng tác giả 06 

3 

Sáng chế: Phương pháp sản xuất vật 

liệu ma sát thiêu kết chứa các hạt 

cứng chịu mài mòn và vật liệu thu 

được bằng phương pháp này 

Cục Sở hữu trí 

tuệ - Bộ 

KH&CN VN 

14/9/2015 

Số 14568 
Tác giả chính 04 

4 
Sáng chế: Thiết bị ép vật liệu bột 

(tiếng Nga) 

Cơ quan Sở 

hữu trí tuệ 

Quốc gia – 

Cộng hoà 

Belarus 

30/10/2017 

Số 11491 
Đồng tác giả 06 



5 

Sáng chế: Phương pháp sản xuất bột 

vonframoxit (WO3) có cỡ hạt 

nanomet và cấu trúc dạng trực thoi 

từ tinh quặng vonframit 

Cục Sở hữu trí 

tuệ - Bộ 

KH&CN VN 

28/8/2018 

Số 19874 
Tác giả chính 05 

6 
GPHI: Phương pháp chế tạo hợp 

kim cứng hệ WC-Ni 

Cục Sở hữu trí 

tuệ - Bộ 

KH&CN VN 

06/01/2022 

Số 2805 
Tác giả chính 05 

7 
Sáng chế: Phương pháp chế tạo 

graphene (tiếng Nga) 

Cơ quan Sở 

hữu trí tuệ 

Quốc gia – 

Cộng hoà 

Belarus 

30/4/2023 

Số 24013 
Đồng tác giả 09 

8 

Sáng chế: Quy trình tách lớp graphit 

trong pha lỏng để chế tạo vật liệu 

graphen   

Cục Sở hữu trí 

tuệ - Bộ 

KH&CN VN 

06/11/2023 

Số 37818 
Đồng tác giả 06 

9 

Sáng chế: Thiết bị rung siêu âm mật 

độ công suất lớn và quy trình tách 

lớp graphit thành graphen 

Cục Sở hữu trí 

tuệ - Bộ 

KH&CN VN 

27/02/2025 

Sô 44422 
Đồng tác giả 08 

10 

Sáng chế: Quy trình chế tạo lớp mạ 

điện hợp kim kẽm – niken gia 

cường vật liệu graphen 

Cục Sở hữu trí 

tuệ - Bộ 

KH&CN VN 

10/4/2025 

45641 
Đồng tác giả 5 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được 

cấp, là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm Phó Giáo sư: 02 sáng chế, GPHI gồm số [5] 

và số [6]. 

 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao): Không 

 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 

án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa 

vào áp dụng thực tế:  

TT 

Chương trình 

đào tạo, 

chương trình 

nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ Tham 

gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế  

Ghi chú 

1 

Chương trình 

đào tạo trình độ 

tiến sĩ năm 2022, 

ngành Kim loại 

học, mã số: 9 44 

01 29 tại Học 

viện Khoa học 

và Công nghệ 

Chủ trì 

Quyết định số 

203/QĐ-

HVKHCN 

ngày 15/3/2022 

Học viện Khoa 

học và Công 

nghệ - Viện 

Hàn lâm 

KH&CN Việt 

Nam 

Quyết định số 

69/QĐ-

HVKHCN ngày 

10/02/2023 

Phê duyệt 

Chương trình 

đào tạo và đưa 

vào áp dụng từ 

năm 2023 

 



9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): đủ 3 năm 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo: Không thiếu 

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ 

thiếu):  Không thiếu 

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): Thiếu 

năm 2022-2023; số giờ thiếu: 38,4 giờ (96,6 giờ quy đổi so với 135 giờ chuẩn 

định mức) 

-  Hướng dẫn chính NCS: Không thiếu 

c) Nghiên cứu khoa học: Không thiếu 

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS: Không thiếu 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 

-  Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: Không thiếu 

-  Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: Không thiếu 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước 

pháp luật. 

 Hà Nội, ngày 20  tháng 6 năm 2025 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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